THỜI KHOÁ BIỂU HỌC THÊM, HỌC BÙ
Thực hiện cho ngày thứ sáu, thứ bẩy (16,17/12/2022)
	Thứ, ngày
	Buổi
	T
	Lớp
	Ghi chú

	
	
	
	12A1
	12A2
	12A3
	12A4
	12A5
	11A1
	11A2
	11A3
	11A4
	11A5
	10A1
	10A2
	10A3
	10A4
	10A5
	10A6
	10A7
	

	Thứ sáu
(16/12/2022)
	Sáng
	1
	
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	
	Ôn Địa
	
	
	Ôn Toán
	
	Ôn Lý
	
	
	
	
	
	
	
	Còn 6p

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Ôn Toán
	
	Ôn Địa
	Ôn Toán
	
	Ôn Toán
	
	
	
	Ôn Văn
	Sử
	Hoá
	Văn
	Toán
	Sinh
	Ôn Toán
	Sử
	Có 13p

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sử
	Hoá
	Văn
	Toán
	Sinh
	
	Sử
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Văn
	Sử
	Văn
	Sinh
	Sử
	
	Địa
	

	
	
	4
	
	
	Sinh
	
	
	
	
	
	
	
	Văn
	Toán
	Hoá
	Sử
	Sử
	
	Địa
	

	Thứ bẩy
(17/12/2022)
	Sáng
	1
	
	Ôn Toán
	Ôn Toán
	Ôn Địa
	Ôn Văn
	
	Ôn Văn
	
	Ôn Hoá
	
	Ôn Toán
	Sinh
	Văn
	Văn
	
	Ôn Lý
	Ôn Địa
	Có 13p

	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh
	Văn
	Văn
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lý
	Sinh
	Sử
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lý
	Sinh
	Sử
	
	
	
	

	
	Chiều
	1
	Ôn Địa
	Văn
	  
	Ôn Sử
	Ôn Toán
	Ôn Văn
	Ôn Toán
	Ôn Hoá
	Ôn Văn
	
	
	Ôn Văn
	
	Ôn Toán
	Ôn Lý
	Sinh
	Sử
	Có 13p

	
	
	2
	
	Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh
	Sử
	

	
	
	3
	
	Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Địa
	Sinh
	

	
	
	4
	Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Địa
	Sinh
	


Lưu ý:  
· Tiết 1 buổi chiều bắt đầu từ 13h30’ 
· Những tiết học in nghiêng là những tiết học bù (ghi vào trang cuối của sổ ghi đầu bài)
	· Sáng Thứ sáu:
· Lớp 11A5 học tại phòng học lớp 12A4
· Lớp 11A3 học tại phòng học lớp 12A1

	· Chiều Thứ sáu:
· Lớp 11A1 học tại phòng học lớp 12A2
· Lớp 11A5 học tại phòng học lớp 12A5


	· Sáng Thứ bảy:
· Lớp 11A2 học tại phòng học lớp 12A1
· Lớp 11A4 học tại phòng học lớp 10A5.

	· Chiều Thứ bảy:
· Lớp 11A1 học tại phòng học lớp 10A1
· Lớp 11A2 học tại phòng học lớp 10A3
· Lớp 11A4 học tại phòng học tầng 1 nhà mới, cạnh lớp 10A7.



